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ABSTRACT
This paper examines the governance model of a green innovation ecosystem at Wageningen University & Research in order to elucidate how a research university can redefine and restructure its institutional role in the era of sustainable development. Employing a qualitative case study approach and content analysis of strategic documents, sustainability reports, and relevant academic literature, the study analyzes Wageningen University & Research through three analytical dimensions: mission orientation, organizational design, and data-driven operational mechanisms. The findings indicate that: (i) sustainable development has been institutionalized as a long-term strategic mission, with the integration of the 2030 Agenda for Sustainable Development into institutional indicators and reporting systems; (ii) the “chair group” model provides a flexible and interdisciplinary structure that closely connects research, education, and societal engagement; and (iii) digital transformation, together with the Wageningen campus ecosystem, forms an open innovation platform that fosters collaboration among university, industry, and government actors. Drawing on the Wageningen University & Research case, the paper discusses implications for Vietnam in the context of implementing Politburo Resolutions No. 57 and No. 71. It emphasizes the need for a transition toward mission-oriented universities, strengthened institutional autonomy accompanied by accountability, and data-driven governance as key pillars for advancing sustainable higher education reform.
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TÓM TẮT
Bài viết phân tích mô hình quản trị hệ sinh thái đổi mới xanh tại Đại học Nghiên cứu Wageningen nhằm làm rõ cách một đại học nghiên cứu có thể tái cấu trúc vai trò của mình trong kỷ nguyên phát triển bền vững. Dựa trên phương pháp nghiên cứu trường hợp định tính và phân tích nội dung các văn kiện chiến lược, báo cáo bền vững và tài liệu học thuật, nghiên cứu tiếp cận Đại học nghiên cứu Wageningen qua ba trụ cột: định hướng sứ mệnh, thiết kế tổ chức và cơ chế vận hành dựa trên dữ liệu. Kết quả cho thấy: (i) phát triển bền vững được thể chế hóa thành sứ mệnh chiến lược dài hạn, tích hợp Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững vào hệ thống chỉ số và báo cáo; (ii) mô hình “nhóm nghiên cứu” tạo ra cấu trúc linh hoạt, liên ngành, gắn nghiên cứu – đào tạo – hợp tác xã hội; và (iii) chuyển đổi số cùng khuôn viên Wageningen hình thành nền tảng đổi mới mở, thúc đẩy hợp tác đại học – doanh nghiệp – nhà nước. Từ trường hợp Đại học Nghiên cứu Wageningen, bài viết thảo luận hàm ý cho Việt Nam trong bối cảnh thực thi Nghị quyết 57 và 71, nhấn mạnh yêu cầu chuyển dịch sang đại học định hướng sứ mệnh, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình và quản trị dựa trên dữ liệu.
Từ khóa: chuyển đổi số, đổi mới xanh; đại học định hướng sứ mệnh; quản trị đại học

1. GIỚI THIỆU
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực phát triển bền vững toàn cầu, giáo dục đại học đang được kỳ vọng tái cấu trúc vai trò của mình từ trung tâm sản xuất tri thức sang tác nhân thúc đẩy chuyển đổi hệ thống. Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc đã đặt ra các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) như khung định hướng toàn cầu cho chính phủ, doanh nghiệp và đại học9. Trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, các nghiên cứu về quản trị chuỗi cung ứng bền vững và toàn cầu hóa nhấn mạnh nhu cầu phối hợp đa tác nhân và đổi mới thể chế4,8. Điều này đặt ra câu hỏi về cách thức đại học tổ chức lại chiến lược, cấu trúc và hệ sinh thái hợp tác để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh.
Các lý thuyết về đại học khởi nghiệp5 và mô hình “ba nhà”6 (đại học – doanh nghiệp – chính phủ) đã mở rộng vai trò của đại học trong đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên phát triển bền vững, thách thức không chỉ là thương mại hóa tri thức mà còn là tích hợp trách nhiệm sinh thái và xã hội vào sứ mệnh thể chế. Trường hợp Đại học Nghiên cứu Wageningen (WUR) (Hà Lan) được xem là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này1,7.
Các văn kiện chiến lược và báo cáo thể chế của WUR cho thấy phát triển bền vững được xác lập như trục chiến lược dài hạn, thể hiện qua tầm nhìn giáo dục10,12,20, các kế hoạch chiến lược12-14,18,20, hệ thống báo cáo thường niên và bền vững11,17, cũng như việc thể chế hóa SDGs vào quản trị nội bộ13,14,17. Đồng thời, mô hình nhóm nghiên cứu15, chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu13, cùng hệ sinh thái đổi mới và khởi nghiệp trên khuôn viên16 cho thấy sự tích hợp giữa chiến lược, cấu trúc và hệ sinh thái.
Từ đó, bài viết đặt mục tiêu phân tích mô hình quản trị hệ sinh thái đổi mới xanh tại WUR như một trường hợp điển hình về tái cấu trúc vai trò đại học trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh toàn cầu.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý thuyết
Nghiên cứu này dựa trên ba trụ cột lý thuyết chính: (i) đại học khởi nghiệp và tái cấu trúc tổ chức; (ii) mô hình hợp tác đa tác nhân; và (iii) quản trị phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi xanh.
Thứ nhất, lý thuyết đại học khởi nghiệp của Clark5 nhấn mạnh vai trò của đa dạng hóa nguồn lực, cấu trúc linh hoạt và năng lực điều phối trung tâm trong quá trình chuyển đổi tổ chức. Cách tiếp cận này giúp giải thích sự dịch chuyển từ mô hình đại học truyền thống sang mô hình năng động hơn, gắn với đổi mới sáng tạo và hợp tác bên ngoài.
Thứ hai, mô hình “ba nhà” của Etzkowitz và Leydesdorff6 cung cấp khung phân tích về sự tương tác giữa đại học – doanh nghiệp – chính phủ trong hệ sinh thái đổi mới. Trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, các nghiên cứu về quản trị chuỗi cung ứng bền vững và toàn cầu hóa tiếp tục mở rộng luận điểm này theo hướng nhấn mạnh mạng lưới đa tác nhân và trách nhiệm môi trường4,8.
Thứ ba, trong bối cảnh Chương trình nghị sự 20309, phát triển bền vững trở thành trục định hướng chiến lược của nhiều đại học. Trường hợp WUR cho thấy sự tích hợp phát triển bền vững vào tầm nhìn và chiến lược dài hạn7,10,20, giáo dục định hướng “đổi mới có trách nhiệm vì khoa học và xã hội”19, và hệ thống báo cáo bền vững cùng SDGs14,17. Các nghiên cứu gần đây cũng khẳng định WUR là mô hình tiêu biểu cho giáo dục đại học bền vững1.
Từ các khung lý thuyết này, nghiên cứu đề xuất khái niệm “quản trị hệ sinh thái đổi mới xanh” như sự tích hợp giữa chiến lược định hướng sứ mệnh, cấu trúc tổ chức linh hoạt và hệ sinh thái hợp tác mở dựa trên dữ liệu10,14,15,16.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp định tính. Dữ liệu được thu thập thông qua phân tích nội dung các văn kiện chiến lược, báo cáo thường niên, báo cáo bền vững và tài liệu học thuật liên quan đến WUR giai đoạn 2017–202510-21.
Phương pháp phân tích nội dung được áp dụng nhằm nhận diện các chủ đề cốt lõi: định hướng chiến lược, thiết kế tổ chức15, chuyển đổi số13, và hệ sinh thái đổi mới – khởi nghiệp16,18. Cách tiếp cận này cho phép kết nối dữ liệu thực chứng với khung lý thuyết về đại học khởi nghiệp và hợp tác đa tác nhân, từ đó làm rõ đặc điểm và năng lực chuyển đổi của mô hình quản trị tại WUR.

3. NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH
3.1. Định hướng sứ mệnh và chiến lược bền vững
Một trong những đặc điểm nổi bật của WUR là việc xác lập phát triển bền vững không chỉ như một chủ đề nghiên cứu, mà như trục định hướng sứ mệnh thể chế. Khác với mô hình đại học truyền thống tập trung vào tích lũy tri thức thuần túy, WUR định vị mình như một tổ chức khoa học phục vụ chuyển đổi hệ thống lương thực – nông nghiệp – môi trường toàn cầu. Sự dịch chuyển này tương thích với luận điểm về “đại học khởi nghiệp” của Clark5, trong đó năng lực chiến lược và định hướng sứ mệnh đóng vai trò trung tâm trong tái cấu trúc tổ chức.
Trong các văn kiện chiến lược của WUR, đặc biệt là “tầm nhìn về giáo dục”10,  Kế hoạch chiến lược 2019–202212 và Kế hoạch chiến lược 2025–202820, phát triển bền vững được xác lập như nền tảng cho toàn bộ hoạt động nghiên cứu, giáo dục và hợp tác xã hội. Tuyên bố sứ mệnh “khám phá tiềm năng thiên nhiên để nâng cao chất lượng cuộc sống” (To explore the potential of nature to improve the quality of life)21 được cụ thể hóa thông qua các ưu tiên chiến lược liên quan đến hệ thống lương thực bền vững, chuyển đổi năng lượng sinh học, quản trị tài nguyên và kinh tế tuần hoàn. Theo Mol7, định hướng này phản ánh quá trình tái định vị WUR trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi môi trường, nơi khoa học không còn trung lập mà gắn với trách nhiệm xã hội.
Việc tích hợp Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc9 vào chiến lược dài hạn cho thấy WUR đã chuyển từ mức độ “cam kết chính sách” sang “thể chế hóa vận hành”. Báo cáo WUR và các mục tiêu phát triển bền vững14 minh chứng cách các SDGs được ánh xạ vào chương trình nghiên cứu, chỉ số đánh giá tác động và hệ thống báo cáo thường niên. Trong Báo cáo phát triển bền vững 202217, các chỉ số phát thải carbon, sử dụng năng lượng tái tạo và hợp tác công – tư được công bố như thành phần của quản trị minh bạch. Điều này phù hợp với xu hướng quản trị bền vững trong chuỗi cung ứng và hệ thống thực phẩm toàn cầu4,8.
Ở cấp độ giáo dục, “tầm nhìn về giáo dục”10 và đặc biệt là “những tác nhân thay đổi có trách nhiệm vì khoa học và xã hội”19 khẳng định mục tiêu đào tạo những tác nhân có trách nhiệm trong chuyển đổi xã hội. Như Arief Jusuf và Natalia1 chỉ ra, WUR không chỉ tích hợp nội dung bền vững vào chương trình học, mà còn định hình phương pháp tiếp cận liên ngành và học tập dựa trên thách thức thực tiễn. Nhờ đó, sứ mệnh bền vững không tách rời nghiên cứu mà xuyên suốt ba chức năng cốt lõi của đại học.
Chiến lược định hướng sứ mệnh này cũng có thể được hiểu qua lăng kính “ba nhà”6, khi WUR chủ động định vị mình như một trung tâm kết nối giữa khoa học, doanh nghiệp và nhà nước trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Các báo cáo thường niên11,17 cho thấy tỷ trọng lớn các dự án hợp tác quốc tế và đối tác công – tư, phản ánh sự gắn kết giữa chiến lược học thuật và nhu cầu xã hội.
Có thể khẳng định, định hướng sứ mệnh và chiến lược bền vững tại WUR không đơn thuần là khẩu hiệu, mà là một cấu trúc quản trị được thể chế hóa thông qua kế hoạch dài hạn, hệ thống chỉ số, cơ chế báo cáo và thiết kế chương trình đào tạo. Sự tích hợp này tạo nên nền tảng cho các cấp độ tổ chức và hệ sinh thái được phân tích ở các mục tiếp theo, đồng thời cho thấy phát triển bền vững có thể trở thành nguồn lực nâng cao năng lực cạnh tranh học thuật thay vì làm suy giảm tính tự chủ khoa học.
3.2. Thiết kế tổ chức và mô hình nhóm nghiên cứu
Nếu định hướng sứ mệnh tạo nên “trục giá trị” của WUR, thì thiết kế tổ chức và mô hình nhóm nghiên cứu chính là hạ tầng thể chế bảo đảm cho chiến lược ấy được vận hành hiệu quả. Trong lý thuyết về đại học khởi nghiệp, Clark5 nhấn mạnh vai trò của “đơn vị vệ tinh” và cấu trúc linh hoạt trong việc thúc đẩy đổi mới và thích ứng tổ chức. Trường hợp WUR cho thấy một biến thể đặc thù: thay vì phân tách cứng giữa khoa, viện và trung tâm nghiên cứu, nhà trường tổ chức các đơn vị học thuật theo mô hình nhóm nghiên cứu – mỗi nhóm do một giáo sư đứng đầu, tích hợp đồng thời nghiên cứu, giảng dạy và hợp tác xã hội.
Theo tài liệu “Các nhóm nghiên cứu và cơ cấu quản trị”15, nhóm nghiên cứu không chỉ là đơn vị chuyên môn mà còn là hạt nhân chiến lược trong phân bổ nguồn lực và phát triển nhân sự. Mỗi nhóm có quyền tự chủ cao trong xây dựng chương trình nghiên cứu, thu hút tài trợ và thiết kế học phần, song vẫn gắn với định hướng chung của trường thông qua cơ chế điều phối cấp đại học. Cấu trúc này cho phép kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và đào tạo sau đại học, đồng thời tránh tình trạng phân mảnh giữa các khoa.
Sự tích hợp này phù hợp với logic “ba nhà”6, khi đại học không còn là thực thể tách biệt mà trở thành tác nhân trung tâm trong mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp và chính phủ. Các báo cáo chiến lược gần đây18,19,20 cho thấy các nhóm nghiên cứu thường tham gia trực tiếp vào dự án hợp tác công – tư, góp phần chuyển giao tri thức vào thực tiễn nông nghiệp – thực phẩm bền vững. Báo cáo Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp16 và báo cáo tác động Wageningen và hệ sinh thái khởi nghiệp18 minh chứng rằng nhiều sáng kiến khởi nghiệp và dự án đổi mới xuất phát từ các nhóm nghiên cứu này.
Điểm đáng chú ý là mô hình nhóm nghiên cứu được vận hành trong một môi trường quản trị dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số. Tài liệu Chuyển đổi số và nghiên cứu dựa trên dữ liệu tại WUR13 cho thấy hệ thống dữ liệu nghiên cứu và đánh giá hiệu suất được tích hợp nhằm hỗ trợ ra quyết định chiến lược. Nhờ đó, tự chủ học thuật không đồng nghĩa với phân tán quản trị; ngược lại, dữ liệu trở thành công cụ điều phối, bảo đảm các đơn vị vận hành phù hợp với định hướng bền vững chung.
Từ góc độ quản trị bền vững, cấu trúc này cũng giúp WUR lồng ghép các mục tiêu SDGs vào từng đơn vị chuyên môn. Báo cáo WUR và SDGs14 và Báo cáo Phát triển bền vững 202217 cho thấy mỗi nhóm nghiên cứu được khuyến khích xác định đóng góp cụ thể cho các mục tiêu phát triển bền vững. Điều này tạo nên sự liên thông giữa chiến lược thể chế và hoạt động học thuật hàng ngày.
Ở bình diện rộng hơn, thiết kế tổ chức của WUR có thể được xem như sự cụ thể hóa quan điểm về quản trị chuỗi cung ứng và hệ thống thực phẩm toàn cầu dựa trên trách nhiệm và minh bạch4,8. Các nhóm nghiên cứu hoạt động như nút kết nối trong mạng lưới tri thức toàn cầu, vừa duy trì chuyên môn sâu vừa mở rộng hợp tác liên ngành.
Có thể khẳng định, mô hình nhóm nghiên cứu cho thấy một cách tiếp cận cân bằng giữa tự chủ và điều phối, giữa chuyên sâu và liên ngành, giữa khoa học cơ bản và ứng dụng xã hội. Chính thiết kế tổ chức này tạo điều kiện để định hướng sứ mệnh bền vững không chỉ tồn tại ở cấp văn kiện chiến lược mà được hiện thực hóa trong cấu trúc vận hành hàng ngày của đại học.
3.3. Chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu
Nếu định hướng sứ mệnh tạo ra “la bàn chiến lược” và mô hình nhóm nghiên cứu cung cấp “hạ tầng tổ chức”, thì chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu chính là cơ chế vận hành bảo đảm cho hệ sinh thái đổi mới xanh tại WUR hoạt động hiệu quả và minh bạch. Trong bối cảnh giáo dục đại học toàn cầu chịu áp lực cạnh tranh và trách nhiệm giải trình ngày càng cao, dữ liệu không chỉ là công cụ kỹ thuật mà trở thành nền tảng quản trị chiến lược.
Theo tài liệu Chuyển đổi số và nghiên cứu dựa trên dữ liệu tại WUR13, WUR đã đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu nghiên cứu, hệ thống quản lý dự án và nền tảng phân tích hiệu suất khoa học. Hệ sinh thái số này cho phép theo dõi vòng đời nghiên cứu – từ đề xuất, triển khai, công bố đến chuyển giao – đồng thời tích hợp các chỉ số liên quan đến tác động xã hội và môi trường. Điều này phản ánh xu hướng chuyển từ quản trị dựa trên đầu vào sang quản trị dựa trên kết quả và tác động.
Sự chuyển dịch này gắn chặt với định hướng chiến lược trong Kế hoạch chiến lược 2019–202212 và tiếp tục được nhấn mạnh trong Kế hoạch chiến lược 2025–202820, nơi chuyển đổi số được xem như điều kiện tiên quyết để giải quyết các thách thức phức hợp trong hệ thống lương thực – nông nghiệp – môi trường. Dữ liệu lớn, mô hình hóa và trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào nghiên cứu liên ngành, qua đó nâng cao năng lực dự báo và thiết kế chính sách.
Ở cấp độ quản trị bền vững, dữ liệu đóng vai trò công cụ thể chế hóa các Mục tiêu phát triển bền vững9. Báo cáo WUR và SDGs14 cho thấy nhà trường xây dựng hệ thống chỉ số để đo lường đóng góp của từng lĩnh vực nghiên cứu đối với các SDGs. Trong Báo cáo phát triển bền vững 202217, các chỉ số phát thải, tiêu thụ năng lượng và hợp tác quốc tế được công bố dựa trên nền tảng dữ liệu tích hợp. Nhờ đó, chiến lược bền vững không chỉ mang tính biểu tượng mà được cụ thể hóa thành cơ chế đánh giá định lượng.
Quản trị dựa trên dữ liệu cũng củng cố mô hình nhóm nghiên cứu. Theo tài liệu “Nhóm nghiên cứu và cơ cấu quản trị nghiên cứu”15, hệ thống thông tin nội bộ hỗ trợ phân bổ nguồn lực minh bạch và đánh giá hiệu suất theo tiêu chí liên ngành và tác động xã hội. Điều này giúp cân bằng giữa tự chủ học thuật – vốn là đặc trưng của đại học khởi nghiệp5 – và trách nhiệm giải trình ở cấp thể chế.
Từ góc độ hệ sinh thái đổi mới, dữ liệu tạo điều kiện cho sự phối hợp giữa đại học, doanh nghiệp và chính phủ theo logic “ba nhà”6. Các nền tảng chia sẻ dữ liệu nghiên cứu mở rộng khả năng đồng sáng tạo với đối tác bên ngoài, đồng thời tăng cường minh bạch trong chuỗi cung ứng và quản trị thực phẩm bền vững4,8. Báo cáo Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp16, Báo cáo tác động Wageningen và hệ sinh thái khởi nghiệp18 cho thấy nhiều dự án khởi nghiệp dựa trên khai thác dữ liệu khoa học và công nghệ số.
Như vậy, chuyển đổi số tại WUR không chỉ là hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật mà là tái cấu trúc năng lực quản trị. Dữ liệu trở thành “ngôn ngữ chung” kết nối chiến lược, tổ chức và hệ sinh thái, đồng thời giúp nhà trường duy trì vị thế cạnh tranh trong khi vẫn theo đuổi sứ mệnh bền vững. Chính ở điểm giao này, quản trị dựa trên dữ liệu nổi lên như thành tố không thể thiếu của mô hình “quản trị hệ sinh thái đổi mới xanh”.
3.4. Hệ sinh thái đổi mới mở và khuôn viên Wageningen
Bên cạnh định hướng sứ mệnh, thiết kế tổ chức và chuyển đổi số, một trụ cột quan trọng trong mô hình quản trị của WUR là xây dựng hệ sinh thái đổi mới mở, với khuôn viên Wageningen đóng vai trò như một nền tảng hợp tác và đồng sáng tạo. Nếu mô hình nhóm nghiên cứu là cấu trúc nội tại của đại học, thì khuôn viên lại là “hạ tầng thể chế mở” kết nối đại học với doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức xã hội theo logic “ba nhà”6.
Theo báo cáo Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại WUR16, khuôn viên Wageningen được thiết kế như một không gian tích hợp giữa nghiên cứu, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm – môi trường. Hàng trăm công ty, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế cùng hiện diện trong cùng một không gian địa lý, tạo điều kiện cho trao đổi tri thức và phát triển dự án chung. Mô hình này phù hợp với quan điểm về đại học khởi nghiệp của Clark5, khi trường đại học không chỉ sản xuất tri thức mà còn chủ động tham gia vào quá trình thương mại hóa và đổi mới xã hội.
Báo cáo tác động Wageningen và hệ sinh thái khởi nghiệp18 cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp tại khuôn viên đã tạo ra nhiều doanh nghiệp spin-off và startup trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác và thực phẩm bền vững. Sự phát triển này không tách rời định hướng chiến lược dài hạn được xác lập trong Kế hoạch chiến lược 2019–202212 và tiếp tục củng cố trong Kiến tạo thay đổi có trách nhiệm: Kế hoạch chiến lược 2025–202820, nơi đổi mới sáng tạo được xem là công cụ giải quyết các thách thức toàn cầu về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu.
Ở bình diện quản trị bền vững, hệ sinh thái mở tại khuôn viên Wageningen góp phần cụ thể hóa các Mục tiêu phát triển bền vững10. Thông qua các dự án hợp tác công – tư và nghiên cứu liên ngành, WUR lồng ghép mục tiêu giảm phát thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả và phát triển chuỗi cung ứng bền vững vào thực tiễn14,17. Điều này tương thích với các nghiên cứu về quản trị chuỗi cung ứng và hệ thống thực phẩm toàn cầu dựa trên trách nhiệm và minh bạch4,8.
Khi nghiên cứu về tầm nhìn chiến lược của WUR, Mol7 khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu hóa đòi hỏi một cấu trúc linh hoạt, có khả năng thích ứng với thay đổi nhanh chóng của thị trường và chính sách. Khuôn viên Wageningen chính là biểu hiện không gian của tầm nhìn đó: một môi trường nơi ranh giới giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thực tiễn trở nên linh hoạt. Theo Arief Jusuf và Natalia1, thành công của WUR trong giáo dục bền vững không chỉ đến từ nội dung chương trình, mà còn từ môi trường học thuật gắn với thực tiễn đổi mới.
Sự vận hành của khuôn viên cũng được hỗ trợ bởi hạ tầng dữ liệu và chuyển đổi số13, giúp các đối tác chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu và đánh giá tác động. Nhờ đó, hệ sinh thái đổi mới mở không chỉ dựa trên tương tác không chính thức mà được củng cố bằng cơ chế quản trị minh bạch và đo lường được.
Tổng thể, khuôn viên Wageningen có thể được xem như “phòng thí nghiệm thể chế” nơi chiến lược bền vững, thiết kế tổ chức và chuyển đổi số hội tụ. Hệ sinh thái đổi mới mở này cho phép WUR vượt qua mô hình đại học truyền thống để trở thành tác nhân trung tâm trong chuyển đổi nông nghiệp – thực phẩm bền vững ở quy mô toàn cầu.

4. THẢO LUẬN VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM
4.1. Từ đại học truyền thống đến đại học định hướng sứ mệnh: Liên hệ từ trường hợp WUR đến Việt Nam
Phân tích trường hợp WUR cho thấy phát triển bền vững chỉ trở thành năng lực chuyển đổi khi được thể chế hóa thành sứ mệnh chiến lược, gắn với kế hoạch dài hạn, hệ thống chỉ số và cơ chế điều phối nội bộ. Theo Clark5, đại học khởi nghiệp không chỉ đa dạng hóa nguồn lực mà quan trọng hơn là xây dựng “trung tâm điều phối chiến lược” có khả năng định hướng toàn bộ tổ chức theo một tầm nhìn chung. Trường hợp WUR minh chứng rằng tích hợp SDGs vào chiến lược không dừng ở tuyên bố giá trị, mà được cụ thể hóa thành cấu trúc quản trị, cơ chế đo lường tác động và thiết kế chương trình đào tạo. Điều này phản ánh mô hình đại học định hướng sứ mệnh – nơi đại học chủ động định vị vai trò của mình trong giải quyết các thách thức hệ thống.
Liên hệ với Việt Nam, tinh thần của Nghị quyết 57 và 71 nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như động lực trung tâm của phát triển quốc gia2,3. Tuy nhiên, nếu các mục tiêu này chỉ được chuyển hóa thành chỉ tiêu hành chính (số lượng công bố, dự án, hay nguồn thu), đại học sẽ tiếp tục vận hành theo logic nhiệm vụ ngắn hạn. Bài học từ WUR gợi mở rằng chuyển dịch sang đại học định hướng sứ mệnh đòi hỏi xác lập rõ đóng góp chiến lược của từng cơ sở giáo dục đại học đối với các ưu tiên quốc gia (chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, nông nghiệp công nghệ cao), từ đó tái cấu trúc chiến lược, cơ chế phân bổ nguồn lực và hệ thống đánh giá.
Theo mô hình “ba nhà” của Etzkowitz và Leydesdorff6, đại học định hướng sứ mệnh phải đóng vai trò nút trung tâm trong hệ sinh thái đổi mới, thay vì chỉ là đơn vị thực thi chính sách. Do đó, thực thi các nghị quyết chiến lược trong giáo dục đại học Việt Nam cần gắn với nâng cao tự chủ thực chất, thiết lập cơ chế đo lường tác động dài hạn và củng cố năng lực điều phối chiến lược ở cấp thể chế. Chỉ khi đó, đại học mới có thể trở thành hạ tầng tri thức của chuyển đổi quốc gia, thay vì là một cấu phần hành chính trong hệ thống quản lý.
4.2. Cải cách cấu trúc tổ chức và tự chủ học thuật
Cùng với sự chuyển dịch ở cấp độ sứ mệnh chiến lược, thì bài học từ mục 3.2 cho thấy: sứ mệnh chỉ có thể được hiện thực hóa khi đi kèm cải cách cấu trúc tổ chức và cơ chế tự chủ học thuật. Trường hợp WUR minh chứng rằng mô hình nhóm nghiên cứu không đơn thuần là sắp xếp hành chính, mà là thiết kế thể chế cho phép tích hợp nghiên cứu – đào tạo – hợp tác xã hội trong cùng một đơn vị chuyên môn15. Cấu trúc này tạo điều kiện để các nhóm học thuật chủ động huy động nguồn lực, phát triển liên ngành và gắn kết với đối tác bên ngoài, đồng thời vẫn vận hành trong khung điều phối chiến lược thống nhất5.
Liên hệ với Việt Nam, tinh thần của Nghị quyết 57 và 71 đều nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn lực tri thức quốc gia2,3. Tuy nhiên, nếu cơ cấu tổ chức đại học vẫn phân mảnh, nặng tính hành chính và thiếu quyền tự chủ thực chất ở cấp đơn vị chuyên môn, thì việc thực thi các mục tiêu này sẽ gặp giới hạn. Tự chủ học thuật không chỉ là tự chủ tài chính hay tuyển sinh, mà là quyền quyết định định hướng nghiên cứu, hợp tác và phân bổ nguồn lực gắn với sứ mệnh dài hạn.
Mô hình “ba nhà”6 cho thấy đại học muốn trở thành tác nhân trung tâm của hệ sinh thái đổi mới thì phải có cấu trúc linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh trước nhu cầu xã hội. Điều này đòi hỏi Việt Nam xem xét cải cách theo hướng: trao quyền nhiều hơn cho các đơn vị học thuật cốt lõi, thiết lập cơ chế đánh giá dựa trên tác động liên ngành và giảm bớt tầng nấc trung gian hành chính. Cải cách cấu trúc vì vậy không chỉ là vấn đề quản lý nội bộ, mà là điều kiện để đại học Việt Nam chuyển từ vị thế thực thi chính sách sang vai trò kiến tạo tri thức và giải pháp cho phát triển quốc gia.
4.3. Chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu trong đại học
Tiếp nối hai cấp độ sứ mệnh và cấu trúc tổ chức, bài học từ mục 3.3 cho thấy chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu là điều kiện vận hành của đại học định hướng sứ mệnh. Trường hợp WUR minh chứng rằng dữ liệu không chỉ phục vụ báo cáo hành chính, mà trở thành hạ tầng chiến lược để theo dõi tác động nghiên cứu, tích hợp SDGs và điều phối liên ngành10,14,17. Khi các chỉ số về phát thải, hợp tác công – tư, hay đóng góp học thuật được số hóa và liên thông, chiến lược bền vững mới có thể được đo lường và điều chỉnh kịp thời.
Trong bối cảnh Việt Nam, Nghị quyết 57 và 71 đều đặt chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ở vị trí trung tâm của phát triển quốc gia2,3. Tuy nhiên, ở nhiều cơ sở giáo dục đại học, dữ liệu vẫn phân tán, thiếu chuẩn hóa và chủ yếu phục vụ kiểm tra hành chính. Nếu không xây dựng được hệ thống dữ liệu tích hợp – từ quản lý nghiên cứu, đào tạo đến hợp tác doanh nghiệp – thì đại học khó có thể đóng vai trò hạ tầng tri thức cho chuyển đổi quốc gia.
Về mặt lý thuyết, mô hình “ba nhà”6 hàm ý rằng sự phối hợp giữa đại học – doanh nghiệp – nhà nước cần dựa trên thông tin minh bạch và chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, quan điểm đại học khởi nghiệp5 nhấn mạnh năng lực điều phối trung tâm như một yếu tố quyết định thành công của cải cách tổ chức. Điều này gợi ý rằng chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ, mà là tái cấu trúc cơ chế ra quyết định dựa trên bằng chứng.
Vì vậy, thực thi tinh thần Nghị quyết 57 và 71 trong giáo dục đại học đòi hỏi xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, thiết lập hệ thống đánh giá dựa trên tác động dài hạn và thúc đẩy văn hóa quản trị minh bạch. Đây chính là bước chuyển từ “quản lý số hóa” sang “quản trị dựa trên dữ liệu”.
4.4. Hoàn thiện chuyển dịch: từ cải cách đơn lẻ đến tái cấu trúc hệ sinh thái đại học
Tiếp nối ba nội dung trên, có thể thấy chuyển dịch từ đại học truyền thống sang đại học định hướng sứ mệnh không phải là một cải cách đơn tuyến, mà là quá trình tái cấu trúc đồng bộ giữa chiến lược, tổ chức và cơ chế vận hành. Như trường hợp WUR đã cho thấy ở mục 3, sứ mệnh bền vững chỉ trở thành năng lực thể chế khi được “neo” vào cấu trúc nhóm nghiên cứu, được vận hành bằng hạ tầng dữ liệu và được mở rộng thông qua hệ sinh thái đổi mới. Nói cách khác, sứ mệnh không thể tồn tại độc lập với cấu trúc tổ chức và công cụ quản trị.
Đặt trong bối cảnh Việt Nam, tinh thần của Nghị quyết 57 và 71 không chỉ yêu cầu nâng cao năng lực khoa học – công nghệ, mà hàm ý một bước chuyển sâu hơn: tái định vị đại học như hạ tầng chiến lược của phát triển quốc gia. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa cải cách bên trong (tự chủ, cấu trúc linh hoạt, quản trị dữ liệu) và liên kết bên ngoài (doanh nghiệp, địa phương, cơ quan hoạch định chính sách). Nếu chỉ nhấn mạnh một khía cạnh – chẳng hạn tăng đầu tư hay mở rộng tuyển sinh – mà thiếu tái cấu trúc tổng thể, đại học sẽ khó đáp ứng vai trò kiến tạo tri thức và giải pháp cho chuyển đổi xanh.
Vì vậy, phân tích trường hợp của WUR cho thấy ràng chuyển dịch sang đại học định hướng sứ mệnh không phải lựa chọn tùy nghi, mà là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn phát triển mới. Khi chiến lược quốc gia đặt đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí trung tâm, thì giáo dục đại học phải trở thành không gian hội tụ của tri thức, công nghệ và trách nhiệm xã hội. Chỉ trong cấu trúc đó, các nghị quyết mới có thể được chuyển hóa thành năng lực phát triển bền vững thực chất.

5. KẾT LUẬN
Bài viết đã phân tích mô hình quản trị hệ sinh thái đổi mới xanh tại WUR như một trường hợp điển hình về tái cấu trúc vai trò đại học trong kỷ nguyên phát triển bền vững. Thông qua khung lý thuyết về đại học khởi nghiệp5, mô hình “ba nhà”6 và tư duy định hướng sứ mệnh gắn với SDGs10, bài viết cho thấy chuyển đổi đại học không thể diễn ra ở một cấp độ đơn lẻ, mà phải là quá trình tích hợp giữa chiến lược, cấu trúc tổ chức và cơ chế vận hành dựa trên dữ liệu.
Trường hợp WUR minh chứng rằng phát triển bền vững có thể được thể chế hóa thành sứ mệnh dài hạn; mô hình nhóm nghiên cứu tạo ra cấu trúc linh hoạt, liên ngành; và chuyển đổi số giúp bảo đảm tính minh bạch, khả năng đo lường và điều phối chiến lược. Khuôn viên Wageningen, với vai trò nền tảng đổi mới mở, hoàn thiện cấu trúc này bằng cách kết nối đại học với doanh nghiệp và nhà nước trong giải quyết các thách thức hệ thống. Nhờ đó, đại học không chỉ sản xuất tri thức mà còn kiến tạo tác động xã hội và chính sách.
Liên hệ với Việt Nam, tinh thần của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu tương tự: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm của phát triển quốc gia. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, giáo dục đại học cần được tái cấu trúc theo hướng định hướng sứ mệnh, tăng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, và xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ quản trị dựa trên bằng chứng.
Từ trường hợp thực tế WUR, bài viết đề xuất khái niệm “quản trị hệ sinh thái đổi mới xanh” như một năng lực thể chế tích hợp giữa sứ mệnh chiến lược, cấu trúc tổ chức linh hoạt và cơ chế điều phối số hóa. Đây có thể xem là một hướng tiếp cận phù hợp để nghiên cứu và cải cách giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn cầu.
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